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SUMMARY
EVALUATION OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELEPMENT

IN VAN DON ISLAND DISTRICT, QUANG NINH PROVINCE

Van Don Island district, located in Vietnam Northeast, is the important region of national economy and defense. With more than 600 islands in Bai Tu Long bay,Van Don has rich natural  and human cultural tourism resources. Therefore, it is very advantageous for developing to become a tourist center.

Although it started developing nearly last ten years, It’s tourism has been developed very rapidly and accelerating it’s sales. From research and evaluation it can be showed that  tourisms have been developing towards  sustainable aspects of economy, society and environment in Van Don. However, It’s  tourism development processes also leave some potential risks of instability.

I. Đặt vấn đề
Việc phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) các huyện đảo một cách bền vững có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển và củng cố an ninh quốc phòng của quốc gia. Phát triển tổng hợp kinh tế biển, trong đó có du lịch là hướng đi đúng đắn và đem lại hiệu quả cao. Du lịch biển đảo ở các khu vực ven biển như Hạ Long, Cát Bà, Sầm Sơn, Nha Trang...có bước tăng trưởng nhanh, khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và phát triển KT-XH của các địa phương. Tuy vậy, việc khai thác tài nguyên biển phục vụ du lịch vẫn chưa thực sự bền vững, hiệu quả chưa cao, ẩn chứa nhiều nguy cơ sớm suy thoái tài nguyên. Vì thế, để đảm bảo sự phát triển bền vững (PTBV) biển đảo cần đánh giá lại sự phát triển của hoạt động du lịch, tìm ra những điểm tồn tại, cần khắc phục nhằm xây dựng chiến lược phát triển đúng đắn. 

Huyện đảo Vân Đồn nằm ở vị trí tiền tiêu phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng (ANQP) trên dọc tuyến biển. Vân Đồn có những điều kiện rất thuận lợi để phát triển thành một trung tâm du lịch mang tầm cỡ quốc gia. Tuy nhiên, du lịch huyện đảo mới phát triển và chưa thực sự tương xứng với tiềm năng mà tạo hóa ban tặng. Du lịch còn phát triển manh mún, tự phát, cơ sở dịch vụ du lịch tại Vân Đồn còn yếu kém, các sản phẩm du lịch nghèo nàn. Trước tình hình đó, việc nghiên cứu, đánh giá sự phát triển du lịch của huyện đảo Vân Đồn là việc làm cấp thiết nhằm làm rõ mức độ phát triển bền vững của ngành. Kết quả đó sẽ tạo cơ sở khoa học góp phần xây dựng định hướng phát triển du lịch đúng đắn ngay từ giai đoạn đầu để đảm bảo mục tiêu bền vững cho huyện đảo. 
Để đạt được mục tiêu trên, tác giả sử dụng các phương pháp truyền thống của địa lý học như thu thập, xử lý số liệu; thực địa; phân tích, tổng hợp; bản đồ và hệ thông tin địa lý; đặc biệt còn sử dụng phương pháp điều tra xã hội học và phương pháp phân tích chi phí- lợi ích.
II. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

II.1. Các vấn đề cơ bản về đánh giá sự phát triển bền vững du lịch
a, Những điểm chung về phát triển bền vững biển đảo

Theo Hội nghị Riô năm 1992, PTBV có thể đ​ược hiểu nh​ư sau: “Là chiến lược phát triển đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm giảm đi khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của thế hệ tương lai”[1].  

 PTBV biển - đảo có những đặc thù riêng, cần có những bước đi và chính sách phù hợp. Hội nghị Quốc tế về phát triển bền vững KT-XH các đảo, họp tại Đài Loan đã khẳng định: “để có thể PTBV, các đảo phải được hưởng chính sách phát triển kinh tế ưu tiên so với đất liền và đầu tư phát triển kinh tế ban đầu cho đảo đòi hỏi phải các chuyên gia có trình độ công nghệ, kinh tế, văn hoá cao” [8]. 
Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam bao gồm nhiều đảo và quần đảo, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên (TNTN) quý giá. Đó là cơ sở quan trọng cho phát triển vững mạnh kinh tế biển - hải đảo. Tuy nhiên tính động trong cân bằng của các hệ sinh thái (HST) lại rất lớn, làm cho chúng trở nên mỏng manh, dễ bị suy thoái. Phát triển kinh tế biển - đảo vì vậy phải được thực hiện trên các nguyên tắc của PTBV. Trong đó hướng “kinh tế sinh thái” đang là một hướng đi mới để có thể tiến tới PTBV. [4]

b, Lý luận chung về đánh giá phát triển du lịch bền vững

Khái niệm về du lịch bền vững mới xuất hiện trên cơ sở cải tiến và nâng cấp khái niệm về du lịch mềm những năm 1990. Đây là khái niệm không nằm ngoài khái niệm chung về sự PTBV KT-XH và có nhiều quan điểm khác nhau. Trong đó, theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Quốc tế (WTTC) 1996: “Du lịch bền vững là việc đáp ứng những nhu cầu hiện tại của du khách và vùng du lịch mà vẫn đảm bảo những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ du lịch tương lai”. Theo Hội đồng Thế giới về Môi trường và Phát triển (WCED), cũng như theo khoản 21 (Điều 2, Chương I) Luật Du lịch Việt Nam năm 2005 thì phát triển du lịch bền vững được quan niệm là: “Sự phát triển du lịch đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng nhu cầu của họ”. [2]
Vì vậy, trong quá trình phát triển du lịch phải đảm bảo được sự bền vững về kinh tế, về tài nguyên môi trường du lịch và về văn hoá, xã hội. [4]

Du lịch nằm trên đỉnh của ngọn tháp hoạt động kinh doanh của thế giới, vì nó phụ thuộc vào sự thành công của các lĩnh vực kinh tế khác nằm ở các tầng tháp bên dưới. Tất cả những cái đó “làm cho du lịch đặc biệt mong manh - dễ bị tổn hại dưới tác động của động của điều kiện môi trường thiên nhiên, văn hoá và kinh tế. Chỉ một vụ việc nhỏ như ô nhiễm một bãi biển hoặc một tội ác được loan báo cũng có thể gây tác động khốc liệt vì du khách sẽ chọn điểm du lịch khác” (Manning EW, 1996). [2]


Vấn đề đặt ra là cần phải có những phương pháp thích hợp và rẻ tiền để đánh giá tính bền vững của một điểm du lịch. Những phương pháp này một mặt là thước đo sự thành công của công tác điều hành du lịch, mặt khác là hệ thống cảnh báo sớm giúp cho các nhà quản lý sớm phát hiện thấy tình trạng lâm nguy của một điểm du lịch. Có hai phương pháp đánh giá hiện nay đang được sử dụng cho mục đích trên, đó là:

* Đánh giá hoạt động du lịch dựa vào khả năng tải:


Sức chứa khách du lịch (tourism capacity) hay khả năng tải: Là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quản lý du lịch. Với một huyện đảo, việc tính toán sức chứa là rất cần thiết để đánh giá khả năng và quy mô triển khai hoạt động du lịch tại mỗi điểm du lịch. Tại mỗi điểm du lịch, sức chứa liên quan chặt chẽ đến hoạt động của khách du lịch (số lượng khách, thời gian lưu trú), đến khả năng chịu đựng của môi trường tự nhiên và xã hội. [2]

Sức chứa khách du lịch có thể được hiểu là “mức độ sử dụng của khách thăm quan mà một khu vực có thể cung cấp, đáp ứng ở mức độ cao cho khách và để lại rất ít tác động vào nguồn tài nguyên”. Sức chứa du lịch bao hàm sức chứa sinh thái (áp lực sử dụng lãnh thổ du lịch cực đại mà không xảy ra suy thoái); sức chứa xã hội (sự chấp nhận của du khách và cộng đồng địa phương) và sức chứa kinh tế (khả năng chấp nhận các chức năng du lịch mà không gây phương hại đến các hoạt động kinh tế khác của địa phương) [2]. Như vậy, không phải sức chứa càng nhiều càng tốt mà phải là phù hợp thì mới đảm bảo mục tiêu PTBV.

Người ta thường chọn những yếu tố môi trường nhạy cảm nhất để xem xét khả năng tải của điểm du lịch vì những yếu tố môi trường nhạy cảm thường bị khủng hoảng đầu tiên. Ví dụ trong trường hợp du lịch đảo, hai yếu tố nhạy cảm nhất là nước sinh hoạt và yếu tố diện tích mặt là căn cứ để tính lượng du khách tối đa mà đảo có thể tiếp nhận mà không làm giảm chất lượng du lịch. [2]

* Đánh giá hoạt động du lịch dựa vào bộ chỉ thị môi trường


Đã có 12 tổ chức và phương án đánh giá định tính và định lượng phát triển bền vững đó là: Bộ 58 tiêu chí của Uỷ ban PTBV (CSD) của Liên Hợp Quốc, bộ 46 tiêu chí của Nhóm tư vấn về tiêu PTBV (CGSDI), Phương án chỉ số thịnh vượng gồm 88 tiêu chí của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), Phương án Chỉ số Bền vững Môi trường của Diễn đàn Kinh tế thế giới cũng bao gồm 68 tiêu chí. Trong đó, Bộ 58 tiêu chí SCD được tham khảo chủ yếu.
II.2. Khái quát tiềm năng du lịch huyện đảo Vân Đồn
Vân Đồn là một huyện miền núi, hải đảo nằm ở phía Đông Nam tỉnh Quảng Ninh, hợp thành chủ yếu bởi đảo Cái Bầu (chiếm 56,1%) và quần đảo Vân Hải (chiếm 43,9%) với tọa độ địa lý 20040’ - 21016’ vĩ Bắc và 107015’ - 10800’ kinh độ Đông. [6]

Phía Bắc và Đông Bắc giáp huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà; phía Đông giáp biển Đông; phía Đông Nam giáp huyện Cô Tô; phía Tây giáp thị xã Cẩm Phả và thành phố Hạ Long.  

Vân Đồn có tổng diện tích khoảng 2.171,33km2; trong đó diện tích đất tự nhiên 551,33km2, gồm 600 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn có 12 đơn vị hành chính gồm thị trấn Cái Rồng và 11 xã. [6]

Vì thế, Vân Đồn có vị trí rất quan trọng trong chiến lược đảm bảo ANQP và phát triển kinh tế biển ở Tây Bắc vịnh Bắc Bộ. Đây là một vùng biển rộng lớn có nhiều tiềm năng, đặc biệt là vị trí trung chuyển trên con đường hàng hải quốc tế. 
Khí hậu trong lành, mát mẻ do tác động của biển. Nhiệt độ trung bình năm 230C, biên độ dao động nhiệt độ năm không quá 40C, lượng mưa trung bình năm khoảng 2.200 mm [7]. Các chỉ tiêu khí hậu này được đánh giá là khá thuận lợi cho phát triển hoạt động du lịch, trong đó có du lịch biển. Tuy nhiên, tác động của gió mùa Đông Bắc và các hiện tượng thời tiết đặc biệt (bão, sương muối) cũng hạn chế thời gian hoạt động du lịch.
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Trên nền khí hậu này, sự kết hợp tuyệt vời giữa đất và trời, đảo và biển tạo nên  phong cảnh vừa tráng lệ, vừa thơ mộng. Vài trăm hòn đảo đá vôi với hình thù đa dạng phơi mình giữa sóng nước Bái Tử Long đã tạo ra những cảnh quan kỳ thú không thua kém vịnh Hạ Long như hòn Đũa, hòn Thiên Nga... Ẩn mình trong hệ thống các đảo đá là các hang động kỳ ảo như Đông Trong, Soi Nhụ... rất thích hợp cho phát triển loại hình du lịch tham quan, ngắm cảnh, thể thao mạo hiểm. Sánh mình với các đảo đá là hệ thống các bãi biển trải dải, bẳng phẳng được ví như “dải lụa trắng” ôm lấy các đảo đất như Bãi Dài, Minh Châu, Sơn Hào 1, Sơn Hào 2 (Quan Lạn), Cô Tiên... thích hợp cho loại hình tắm biển, tham quan, nghỉ dưỡng.
Không những thế, tạo hóa còn ban tặng cho Vân Đồn một tài nguyên vô giá là tài nguyên sinh vật biển. Nguồn hải sản phong phú, đặc biệt là các loài nhuyễn thể như tu hài, mực ống, sá sùng... đã tạo nên thương hiệu riêng cho hải sản Vân Đồn được du khách rất ưa chuộng. Đồng thời, Vân Đồn còn có hệ sinh thái san hô, cỏ biển phân bố rộng rãi ở phía Đông đảo Ba Mùn là điều kiện để phát triển loại hình du lịch lặn biển. Không chỉ có “biển bạc” mà huyện đảo còn có “rừng vàng” với Vườn quốc gia Bái Tử Long, nơi có độ đa dạng sinh học cao với nhiều HST điển hình như rừng ngập mặn, rừng thường xanh trên núi đất, rừng thường xanh trên núi đá vôi... Đây chính là tiềm năng to lớn để Vân Đồn phát triển du lịch sinh thái.
Ngoài các tài nguyên do thiên nhiên ban tặng, Vân Đồn còn được biết đến bởi là nơi chứa đựng nhiều giá trị lịch sử và khảo cổ. Vốn là cái nôi của người Việt cổ, huyện đảo có các di chỉ khảo cổ học như di chỉ hang Soi Nhụ, Hà Giắt, Ngọc Vừng. Đồng thời, sự hiện diện của phế tích thương cảng Vân Đồn, các di tích lịch sử văn hóa (chùa Cái Bầu; đình, chùa, miếu Quan Lạn...) và các lễ hội truyền thống (lễ hội Vân Đồn, Ngọc Vừng) càng làm phong phú thêm tài nguyên du lịch, đa dạng hóa loại hình, sản phẩm và thu hút khách du lịch đến với Vân Đồn.
II.3. Đánh giá sự phát triển bền vững ngành du lịch huyện đảo Vân Đồn
Đánh giá sự phát triển bền vững của ngành du lịch dựa vào ba khía cạnh, ba trụ cột là: bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về môi trường. Việc đánh giá trên từng khía cạnh dựa vào một số tiêu chí lựa chọn cụ thể.
a, Đánh giá sự bền vững về kinh tế

Căn cứ vào doanh du lịch và đặc điểm kinh tế của huyện, đánh giá sự bền vững về kinh tế của ngành du lịch Vân Đồn dựa trên 3 tiêu chí: sự tăng trưởng GDP ngành du lịch qua các năm, đóng góp của ngành du lịch vào kinh tế địa phương và hiệu quả kinh tế của ngành.
* Sự tăng trưởng của ngành du lịch
Doanh thu du lịch của huyện Vân Đồn tăng nhanh, tăng liên tục (giai đoạn 2007- 2011, tăng trên 70 lần), đạt mức khá cao (năm 2011 đạt 120 tỷ đồng) [7]. 
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Hình 1: Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng doanh thu của ngành du lịch 

huyện Vân Đồn giai đoạn 2007- 20111
Từ năm 2009 trở lại đây, mức tăng tuy có giảm do hạn chế trong đầu tư, quảng bá và đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch.

* Vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu ngành kinh tế
Tỷ trọng của dịch vụ - du lịch trong cơ cấu kinh tế Vân Đồn chiếm trên 50%, trong đó ngành du lịch chiếm 35,4% (2011). Tỷ trọng của ngành du lịch ngày càng cao (từ 16%- năm 2007 lên 35,4%- năm 2011) [7]. Do đó, du lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, là “chất xúc tác” để phát triển và mở rộng các ngành kinh tế khác như xây dựng, dịch vụ, thủy sản...nhằm thúc đẩy kinh tế Vân Đồn ngày càng phát triển.
* Đánh giá hiệu quả kinh tế 
Đánh giá bằng phương pháp phân tích chi phí - lợi ích. Trong đó:



+ Chọn trục thời gian chiết khấu: t = 1, 2, 3 ,4, 5 (giai đoạn 2007 - 2011)



+ Chọn hệ số chiết khấu r = 12% (lãi suất khi đem vốn đầu tư gửi ngân hàng)

Bảng 1: Chi phí - lợi ích của ngành du lịch huyện Vân Đồn
	TT
	Chỉ  số
	Năm 1

(2007)
	Năm 2

(2008)
	Năm 3

(2009)
	Năm 4

(2010)
	Năm 5

(2011)

	1
	Chi phí (C) (tỷ đồng)
	43,7
	26,6
	21,8
	15,5
	35

	2
	Doanh thu (B) (tỷ đồng)
	2,760
	3,460
	95,0
	113,0
	120,0

	3
	Giá trị hiện thời (PV) (tỷ đồng)
	-40,94
	-23,14
	73,2
	97,5
	85

	4
	Giá trị hiện ròng (NPV) (tỷ đồng)
	-40,94
	-20,6
	58,4
	69,6
	54,1

	5
	Hệ số hoàn vốn nội tại (IRR)
	< 0,12
	<0,12
	>0,12
	>0,12
	>0,12

	6
	Tỷ suất lợi ích - chi phí (R) (tỷ đồng)
	0,06
	0,13
	4,4
	7,2
	3,4


(Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả từ số liệu thống kê ngành du lịch huyện Vân Đồn)
Từ kết quả của từng năm sẽ tính được các chỉ tiêu theo giá trị trung bình của cả giai đoạn:

Bảng 2: Kết quả đánh giá hiệu quả kinh doanh du lịch huyện Vân Đồn

	TT


	Chỉ tiêu đánh giá
	Kết quả
	Tính hiệu quả của hoạt 

kinh doanh du lịch

	1
	  Giá trị hiện ròng (NPV)
	24,1
	NPV ≥ 0: Hoạt động du lịch mang lại hiệu quả

	2
	 Hệ số hoàn vốn nội tại (IRR)
	> 0,12
	IRR ≥ r: Hoạt động du lịch mang lại hiệu quả

	3
	  Tỷ suất lợi ích - chi phí (R)
	3,03
	R ≥ 1: Hoạt động du lịch mang lại hiệu quả.



(Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả từ số liệu thống kê ngành du lịch huyện Vân Đồn)
Qua kết quả đánh giá trên cho ta thấy chi phí đầu tư cho hoạt động du lịch lớn song từ tỷ suất lợi ích - chi phí lớn cho thấy hiệu quả kinh tế mang lại cao và thời gian hoàn lại vốn ngắn.


Như vậy, từ các kết quả đánh giá trên cho thấy ngành du lịch huyện Vân Đồn bắt đầu phát triển và có nhiều khởi sắc, hiệu quả kinh tế cao, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế đảm bảo sự bền vững về kinh tế.

b, Phân tích sự bền vững về xã hội
Độ bền vững xã hội khi diễn ra hoạt động du lịch được phân tích, đánh giá thông qua các tiêu chí:

* Khả năng tải xã hội

Khách du lịch đến đây có nhận thức khác nhau, có trình độ, nghề nghiệp khác nhau, có phong tục tập quán, tính cách và thói quen, nếp sống khác nhau... Đặc biệt đa phần khách quốc tế có lối sống văn minh, lịch sự, sử dụng ngoại ngữ đã làm nâng cao trình độ văn minh, nhận thức và khả năng sử dụng tiếng Anh của người dân địa phương. Mặc dù, khách du lịch đến từ những nơi khác nhau song đều được người dân huyện đảo đón tiếp rất nồng hậu, thân thiện, có nét chân thật, phóng khoáng, cởi mở, hòa đồng của người dân miền biển. Thái độ này chúng tôi trực tiếp cảm nhận được và thông qua trò chuyện với du khách. Qua phiếu điều tra thu cho thấy có đến 63% khách du lịch được hỏi rất hài lòng, chỉ có 7% không hài lòng với thái độ của người dân địa phương. Cộng đồng địa phương thực sự hiếu khách, làm du khách có cảm giác thoải mái khi tham gia du lịch ở đây.

* Đóng góp của du lịch vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương

Bằng phương pháp tính toán, phân tích các số liệu thu thập và các điều tra bằng bảng hỏi cho thấy khi các hoạt động du lịch diễn ra trên huyện đảo đã mang lại các lợi ích cho cộng đồng địa phương thông qua cơ hội việc làm, làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân và khiến họ thực sự nhân thức được tầm quan trọng của ngành du lịch. Những thay đổi tích cực này được thể hiện ở những mặt sau: 

- Du lịch đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách của địa phương thông qua đóng thuế hàng năm với mức là 17 % doanh thu của ngành (năm 2011 là 20,5 tỷ đồng). Ngoài ra, du lịch còn là nguồn thu ngoại tệ lớn, mỗi năm ngành du lịch huyện thu về khoảng trên 3 triệu USD.
- Du lịch cũng là động lực cải thiện cơ sở hạ tầng, giao thông, thông tin liên lạc, các cơ sở y tế địa phương mang lại lợi ích chung cả cộng đồng sở tại. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch từ năm 2007-2009 khoảng 200 tỷ đồng. Những năm qua bước đầu được đầu tư cả trên bộ lẫn trên biển, nhất là nâng cấp các bến cảng và các tuyến đường giao thông nông thôn, các đường liên xã như tuyến Đoàn Kết - Bình Dân - Đài Xuyên. [6]

- Du lịch tạo cơ hội việc làm, trực tiếp trong ngành du lịch, gián tiếp trong các ngành hỗ trợ khác và cả trong lĩnh vực quản lý tài nguyên. Tuy nhiên, lao động chủ yếu tham gia trong các cơ sở ăn uống, cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí trên khu vực đảo Cái Bầu, điển hình là khu vực Bãi Dài, trung tâm thị trấn Cái Rồng. Thu nhập người dân khá cao, song mang tính mùa vụ. Mức thu nhập dao động từ dưới 2 triệu đồng/tháng/người đối với nhân viên tạp vụ đến trên 8 triệu đồng/tháng/người đối với giám đốc hoặc quản lý. Đồng thời, khi tham gia vào hoạt động du lịch, người dân địa phương còn được học tập, nâng cao nghiệp vụ và trình độ chuyên môn. Qua khảo sát cho thấy có 28% số lao động địa phương được hỏi đã được đào tạo nghề nghiệp. Con số này tuy không lớn nhưng với một huyện đảo, lại mới phát triển du lịch thì cũng đáng ghi nhận.
* Mức độ hài lòng của người dân địa phương với hoạt động du lịch

Kết quả điều tra có thể đánh giá người dân địa phương rất hài lòng (chiếm 92% số người được hỏi) khi hoạt động du lịch diễn ra. Họ nhận thức được rằng khi hoạt động du lịch diễn ra sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên có một bộ phận thiểu số (8%) chưa hài lòng với hoạt động du lịch vì họ lo sợ khi hoạt động du lịch diễn ra sẽ gây sức ép lên tài nguyên thiên nhiên, góp phần gây nên ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và làm giảm lợi ích lâu dài. 

Như vậy, qua kết quả thu thập, điều tra, phân tích và đánh giá ở trên cho thấy các tác động của du lịch đến môi trường xã hội huyện Vân Đồn đã đảm bảo nguyên tắc của phát triển DLBV.

c, Đánh giá độ bền vững môi trường 


Để đánh giá độ bền vững môi trường trong phát triển du lịch bền vững huyện đảo Vân Đồn, các tiêu chí được lựa chọn để đánh giá là sức chứa khách du lịch (khả năng tải sinh thái); chất lượng môi trường (nước, không khí) và hệ thống thu gom, xử lý rác thải. 
* Sức chứa khách du lịch

Tính sức chứa du lịch dựa vào yếu tố nhạy cảm nhất, có ý nghĩa quyết định nhất đối với đảo, đó chính là trữ lượng nước sạch cung cấp cho du lịch. Theo đó sức chứa du lịch tối đa được tính bằng tổng lượng nước sạch trên các đảo chia cho nhu cầu của mỗi du khách sau khi đã trừ đi tổng nhu cầu sử dụng nước của các đối tượng sử dụng nước trên mỗi đảo. [2]


Chỉ tiêu về nhu cầu nước sạch đối với người dân sống trên đảo là: 80 lít/người/ngày, khách du lịch là: 150 lít/người/ ngày [5].

Bảng 3: Sức chứa du lịch trên các đảo

	Đảo

và quần đảo
	Tổng diện tích (ha)
	Dân số

(người)
	Trữ lượng nước ngầm (m3 /ngày)
	Tiêu chuẩn sử dụng nước

(m3/người/ngày)
	Sức chứa du

lịch tối đa

(người/ ngày)

	Cái Bầu
	17212
	33346
	4086
	0,15
	24572

	Quần đảo Vân Hải
	24192
	8299
	2044
	
	12962

	Tổng
	41404
	41645
	6130
	
	37534


(Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả từ số liệu thống kê ngành du lịch huyện Vân Đồn)
Đối chiếu với thang điểm sau để đánh giá 4 bậc [8] cho thấy sức chứa của các điểm du lịch trên huyện đảo khá lớn (có sức chứa 1.000- 5.000 người/ ngày) nên đảm bảo được sự phát triển DLBV.
* Chất lượng môi trường 

Từ kết quả quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ) và môi trường không khí một số điểm trong khu vực huyện đảo Vân Đồn có thể thấy rằng: hầu hết các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép được quy định trong TCVN. Tuy chỉ có nước ngầm ven các đảo có tình trạng bị nhiễm mặn và khu vực cảng Cái Rồng có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ (chỉ tiêu TSS, BOD5 vượt TCVN 5943-1995). Nhìn chung, môi trường huyện đảo còn khá trong lành nên thích hợp cho phát triển du lịch.
* Hệ thống thu gom, xử lý rác thải 

  Tại khu vực thị trấn Vân Đồn chất thải rắn sinh hoạt đã được hợp tác xã Vận tải phát triển đô thị - Vệ sinh Môi trường huyện Vân Đồn thu gom và vận chuyển đến khu chôn lấp chất thải rắn. Tỷ lệ thu gom chất thải khu vực đạt 57%. Chất thải rắn sau khi thu gom được vận chuyển đến khu chôn lấp và được đốt định kỳ nhằm giảm khối lượng rác thải. [6]

Công tác thu gom và quản lý chất thải du lịch tại các xã đảo chủ yếu được hình thành một cách tự phát do tổ vệ sinh môi trường của các xã đảm nhiệm. Chất thải rắn sau khi thu gom được đổ tại các điểm quy định. Hiện tại, các điểm du lịch của huyện đảo chưa bị ô nhiễm bởi nguồn rác thải.


Như vậy, kết quả đánh giá sức chứa sinh thái và chất lượng môi trường trên địa bàn huyện Vân Đồn cho thấy môi trường tự nhiên ít bị biến đổi và khá bền vững, đảm bảo nguyên tắc phát triển DLBV.

Tóm lại, qua phân tích, đánh giá trên 3 khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường nhận thấy sự phát triển du lịch Vân Đồn đảm bảo các mục tiêu và hầu hết các nguyên tắc của du lịch bền vững. Do đó, sự phát triển du lịch huyện đảo trong giai đoạn gần đây nhìn chung là bền vững. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch vẫn tiềm ẩn một số dấu hiệu chưa bền vững như chưa phát huy hết các tiềm năng du lịch, loại hình, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, công tác quảng bá, tiếp thị hạn chế, các dự án đầu tư bị bỏ dở, CSHT, CSVCKT chưa đồng bộ và thiếu thốn, nhất là các đảo phía ngoài (thiếu cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển, đường giao thông)…

II.4. Đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển du lịch bền vững huyện đảo Vân Đồn
Để ngành du lịch huyện đảo Vân Đồn phát triển đúng hướng và thực sự bền vững ngay từ những “bước đi đầu tiên”  thiết nghĩ cần phải:
- Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ ANQP. Phải có chính sách hợp lý, linh hoạt, ưu tiên vừa khuyến khích đầu tư trong nước, ngoài nước, vừa đảm bảo chủ quyền lãnh thổ. 

- Qui hoạch chi tiết cho phát triển du lịch, trong đó bao gồm xác định diện tích ưu tiên cho phát triển du lịch, thành lập các khu, mô hình du lịch mà ít làm biến đổi môi trường tự nhiên; xác lập các tuyến, điểm du lịch với các tuyến, điểm trọng điểm làm nền tảng cho việc mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo. 

- Coi trọng đầu tư cho công tác giáo dục, nâng cao dân trí, đào tao nguồn nhân lực để người dân có đủ trình độ và nhận thức trong quá trình phát triển kinh tế, phát triển du lịch.

- Tích cực tuyên truyền và giáo dục người dân, cán bộ quản lý về vai trò của PTBV trong đó có du lịch bền vững đối với kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. 

- Để đảm bảo sự PTBV của các ngành kinh tế, trong đó có du lịch cũng như sinh hoạt của người dân, cần giải quyết các vấn đề thuộc về CSHT. Trong đó, vấn đề nước ngọt có tính sống còn trên huyện đảo (các đảo nhỏ). Cần đầu tư khôi phục và xây mới các hồ chứa; xây thêm các bồn và bể chứa nước mưa. Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước để cung cấp nước sạch cho người dân trên đảo. Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Giải quyết vấn đề năng lượng cũng là yêu cầu cấp thiết. Đầu tư xây dựng trạm phát điện nhỏ, cho người dân vay vốn mua máy phát điện. Tiến tới kêu gọi đầu tư, liên kết xây dựng nhà máy phát điện sử dụng năng lượng sạch trong tương lai như năng lượng mặt trời, năng lượng sóng, gió...

III. Kết luận

Huyện đảo Vân Đồn nằm ở vị trí tiền tiêu phía Đông Bắc tổ quốc, có vị trí quan trọng về kinh tế và ANQP. Với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ trong vịnh Bái Tử Long, bao gồm nhiều kỳ quan thiên nhiên đảo đá, hang động, bãi tắm đẹp, có những di tích lịch sử - văn hoá đặc sắc, đa dạng sinh học cao, lại nằm gần trung tâm phát triển công nghiệp và đô thị của tỉnh nên hội đủ các lợi thế cho phát triển du lịch.

Mặc dù mới phát triển trong chục năm gần đây, du lịch Vân Đồn được coi là điểm du lịch trẻ so với Hạ Long và nhiều điểm du lịch lớn khác, song huyện đảo đã có những bước tiến rất nhanh, thể hiện qua đóng góp của du lịch vào GDP của địa phương. Qua nghiên cứu, đánh giá có thể thấy du lịch Vân Đồn đã và đang  phát triển theo hướng bền vững. Sự bền vững này thể hiện đầy đủ qua các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Mặc dù vậy, du lịch Vân Đồn trong quá trình phát triển cũng bộc lộ một số nguy cơ tiềm ẩn của sự không bền vững. Những nguy cơ này cần được khắc phục để du lịch huyện đảo Vân Đồn trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch ở khu vực biển đảo của Việt Nam.
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Nghe
Đọc ngữ âm
 

Từ điển - Xem từ điển chi tiết
Dịch hơn 50 ngôn ngữ

· กาแฟ
· děti
· παραλία
· Je ne sais pas !
· La voiture
· มีสีสัน
· haydi gidelim
· आज मेरा जन्मदिन हैं.
· Wie heißen Sie?
· miracoloso
· Es ist sehr interessant!
· escargots
· Wie bitte?
· Je parle un petit peu français.
· أحب كرة القدم
· χρησμός
· rouge
· 국수
· Hjelp!
· hoje está ensolarado
· hello
· mijn vriend
· Buongiorno Principessa!
· Comment allez-vous ?
· Простите
· Ich bin vierzig Jahre alt
· Vær så snill
Làm được nhiều hơn với Google Dịch
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		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		năm



Doanh thu ( triệu đồng)

Triệu đồng

2760

3460

95000

113000

120000
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		sè liÖu thèng kª du lÞch huyÖn v©n ®ån

				B×nh qu©n l­ît kh¸ch tõ 2001 - 2005: 81.613l­ît

				STT		Sè liÖu		2004		2005		2006		2007		2008		2009

				1		Sè CSLT		12		35		40		42		50		53

				2		Sè phßng		330		381		424		551		641		713

				3		Sè kh¸ch (l­ît)		110,000		198,067		241,600		276,000		286,500		350,000

						trong ®ã kh¸ch quèc tÕ		930		1,120		1,500		2,119		2,750		3,500

				4		Lao ®éng (ng­êi)		300		500		700		850		1,000		1,200

				5		Doanh thu (triÖu ®ång)		550		990		2,416		2,760		3,460		95,000

						Kế hoạch

								2007		2008		2009		2010		2011		năm

						Doanh thu ( triệu đồng)		2760		3,460		95000		113000		120000
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